
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 



  

 



 

 



 

  



 

 



 

   



 

 



 

 



 

  

 



 

 



  

  



 

 



 



 

 



 



 

 



 



Bài EQUATION (1)  

 



 

 



Bài RatAttack 
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#include<iostream> 

using namespace std; 

int tong(int n); 

int tinh(int m) 

{ 

    int i = 0; 

    int n = 0; 

    if (m >= 2 && m <4 ) 

        return 0; 

    else 

        if (m>=4 && m < 6) 

            return 1; 

        else 

            if (m>=6 && m< 56) 

                return 2; 

            else 

            { 

                while (tong(n) <= m) 

                { 

                    i = n; 

                    n++; 

                     

                } 

                return i; 

            } 

         

} 

int tong(int n) 

{ 

    if (n == 0) 

        return 2; 

    if (n == 1) 

        return 4; 

    if (n == 2) 

        return 6; 

    else 

        return (2*tong(n-3)+4*tong(n-2)+6*(tong(n-1))); 

} 

int main() 



{ 

        int m; 

    int i = 0; 

    cin>>m; 

    int kq = tinh(m); 

    cout<<kq; 

} 

#include <iostream> 

#include <math.h> 

 

#define SIZE 100 

 

using namespace std; 

 

void nhap(int &n, int &k, int a[]) 

{ 

    cin >> n >> k; 

    for (int i = 0; i < n; i++) 

        cin >> a[i]; 

} 

 

int tinhTong(int a[], int tapCon[], int n) 

{ 

    int tong = 0; 

    for (int i = 0; i < n; i++) 

    { 

        if (tapCon[i] == 1) 

        { 

            tong += a[i]; 

        } 

    } 

    return tong; 

} 

 

void sinhTapCon(int tapCon[], int n, int t, int a[], int KQ[], int &nKQ) 

{ 

    if (t == n) 

    { 

        KQ[nKQ++] = tinhTong(a, tapCon, n); 

    } 

    else 



    { 

        for (int i = 0; i <= 1; i++) 

        { 

            tapCon[t] = i; 

            sinhTapCon(tapCon, n, t + 1, a, KQ, nKQ); 

        } 

    } 

} 

 

int timKQ(int KQ[], int nKQ, int k) 

{ 

    int chiaHetK[SIZE], n = 0; 

    for (int i = 0; i < nKQ; i++) 

    { 

        if (KQ[i] % k == 0) 

            chiaHetK[n++] = KQ[i]; 

    } 

    int max = chiaHetK[0]; 

    for (int i = 1; i < n; i++) 

    { 

        if (chiaHetK[i] > max) 

        { 

            max = chiaHetK[i]; 

        } 

    } 

    return max; 

} 

 

int main() 

{ 

    int n, k; 

    int a[SIZE]; 

    int tapCon[SIZE]; 

    int KQ[SIZE], nKQ = 0; 

    nhap(n, k, a); 

    sinhTapCon(tapCon, n, 0, a, KQ, nKQ); 

    int kq = timKQ(KQ, nKQ, k); 

    cout << kq << endl; 

    return 0; 

} 



#include<iostream> 

 

#define SIZE 100 

 

using namespace std; 

 

void sinhNhiPhan(int n); 

void print(int A[], int n); 

 

int main() 

{ 

    int n; 

    cin>>n; 

    sinhNhiPhan(n); 

    return 0; 

} 

void sinhNhiPhan(int n) 

{ 

    int A[SIZE] = {0}; 

    int i; 

    do 

    { 

        i = n-1; 

        bool flag = true; 

        for (int k = 0; k<n-1; k++) 

            if (A[k]==1 && A[k+1]==1) 



            { 

                flag=false; 

                break; 

            } 

 

        if (flag==true) 

            print(A, n); 

        while (i>=0 && A[i]==1) 

        { 

            A[i] = 0; 

            i--; 

        } 

        if (i>=0) 

            A[i] = 1; 

    } while (i>=0); 

} 

void print(int A[], int n) 

{ 

    for (int i = 0; i<n; i++) 

        if (A[i]==0) 

            cout<<'A'; 

        else 

            cout<<'B'; 

    cout<<endl; 

} 
 

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO 

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

------------------------- 

ĐÁP ÁN CUỐI KỲ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 15-16   

Môn: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH 

Mã môn học: PRTE240385 

Đề số/Mã đề: 01    Đáp án có 5 trang. 

 

  

 

1) Hàm đọc dữ liệu từ tập tin (1.5đ): 

void docfile(char *filename, int M[][MAX], int &N) 

{ 

 FILE *fp; 

 fopen_s(&fp, filename, "rt"); 

 if (!fp) return; 

 // đọc cấp của ma trận 

 fscanf_s(fp, "%d", &N); 

 // đọc nội dung ma trận 

 for (int i = 0; i<N; i++) 

  for (int j = 0; j<N; j++) 



   fscanf_s(fp, "%d", &M[i][j]); 

 fclose(fp); 

} 

2) Hàm kiểm tra giá trị từ 1 đến N2 (1đ): không so sánh với 1 trừ 0.5đ 

int ktgiatri(int M[][MAX], int N) 

{ 

 for (int i = 0; i < N; i++) 

  for (int j = 0; j < N; j++) 

   if (M[i][j]<1 || M[i][j]>N*N) 

    return 0; 

 return 1; 

} 

3) Hàm kiểm tra trùng nhau (1đ): 

int kttrung(int M[][MAX], int N) 

{ 

 for (int i = 0; i < N*N - 1; i++) 

  for (int j = i + 1; j < N*N; j++) 

   if (M[i/N][i%N] == M[j/N][j%N]) 

    return 1; 

 return 0; 

} 

4) Hàm kiểm tra ma phương (1.5đ): 

//tổng các phần tử dòng k (0.25đ) 

int tongdong(int M[][MAX], int N, int k) 

{ 

 int t = 0; 

 for (int i = 0; i < N; i++) 

  t += M[k][i]; 

 return t; 

} 

//tổng các phần tử cột k (0.25đ) 

int tongcot(int M[][MAX], int N, int k) 

{ 

 int t = 0; 

 for (int i = 0; i < N; i++) 

  t += M[i][k]; 

 return t; 

} 

//tổng chéo chính (0.25đ) 

int tongcheo(int M[][MAX], int N) 

{ 

 int t = 0; 

 for (int i = 0; i < N; i++) 

  t += M[i][i]; 



 return t; 

} 

//tổng chéo phụ (0.25đ) 

int tongcheo2(int M[][MAX], int N) 

{ 

 int t = 0; 

 for (int i = 0; i < N; i++) 

  t += M[i][N-1-i]; 

 return t; 

} 

 

int ktmaphuong(int M[][MAX], int N) //0.5đ 

{ 

 if (!ktgiatri(M, N)) return 0; 

 if (kttrung(M, N)) return 0; 

 int t = tongdong(M, N, 0); 

 if (tongcheo(M, N) != t) return 0; 

 if (tongcheo2(M, N) != t) return 0; 

 for (int i = 0; i < N; i++) 

 { 

  if (tongdong(M, N, i) != t) return 0; 

  if (tongcot(M, N, i) != t) return 0; 

 } 

 return 1; 

} 

5) Tìm đường đi tổng lớn nhất bằng phương pháp tham lam (2đ): 

Không tìm max của dòng đầu chỉ được ½ số điểm. 

int thamlam(int M[][MAX], int N, int path[]) 

{ 

 int max = M[0][0]; 

 int cur = 0; 

 for (int i = 1; i < N; i++) 

  if (max < M[0][i]) { 

   max = M[0][i]; 

   cur = i; 

  } 

 int tong = M[0][cur]; 

 int v; 

 path[0] = cur; 

 for (int i = 1; i < N; i++) 

 { 

  max = 0; 

  for (int j = -1; j <= 1; j++) 



if (cur + j >= 0 && cur + j < N  
    && max < M[i][cur + j]) 

   { 

    max = M[i][cur + j]; 

    v = cur + j; 

   } 

  tong += max; 

  path[i] = v; 

  cur = v; 

 } 

 return tong; 

} 

6) Tạo mảng 1 chiều (1đ): 

void taomang1D(int M[][MAX], int N, int A[]) 

{ 

 for (int i = 0; i < N*N; i++) 

  A[i] = M[i/N][i%N]; 

} 

 

Tìm dãy con giảm dài nhất (2đ): 

int qhdong(int a[], int n, int L[], int T[]) 

{ 

 //định nghĩa giá trị vô cùng 

 int MAX_INT = (int)pow(2.0, 31) - 1;  //2^31 - 1 

 //dời mảng ra sau 1 vị trí để chèn -VC vào 

 memmove(a + 1, a, n*sizeof(int)); 

 //chèn 2 giá trị sentinel vào 

 a[0] = MAX_INT; 

 a[n + 1] = -MAX_INT; 

 L[n + 1] = 1;   //cơ sở 

 for (int i = n; i >= 0; i--) //chạy ngược lên đầu mảng 

 { 

  //Tìm vị trí có L[j] lớn nhất 

  int jmax = n + 1; 

  for (int j = i + 1; j <= n + 1; j++) 

   if (a[j] < a[i] && L[j] > L[jmax]) 

    jmax = j;  //lưu lại vị trí lớn nhất 

  //Tính L[i] và T[i] 

  L[i] = L[jmax] + 1; 

  T[i] = jmax; 

 } 

 return L[0] - 2;  //loại 2 sentinel ra 

} 

Nội dung bổ sung: 



Hàm in ma trận: 

void inmt(int M[][MAX], int N) 

{ 

 for (int i = 0; i < N; i++) { 

  for (int j = 0; j < N; j++) { 

   cout.width(4); 

   cout << M[i][j]; 

  } 

  cout << endl; 

 } 

} 

Hàm main(): 

int main() 

{ 

 int m[MAX][MAX]; 

 int n; 

 //Câu 1 

 docfile("F:/MAPHUONG.TXT", m, n); 

 inmt(m, n); 

 //Câu 2,3,4 

 if (ktmaphuong(m, n)) 

  cout << "Day la ma tran ky ao!\n"; 

 else 

  cout << "Day khong phai ma tran ky ao!\n"; 

 //Câu 5 

 int path[MAX]; 

 int t = thamlam(m, n, path); 

 cout << "Tong duong di: " << t << endl; 

 cout << "Duong di: "; 

 for (int i = 0; i < n; i++) 

  cout << path[i] << "-->"; 

 cout << "end" << endl; 

 //Câu 6 

 int A[MAX*MAX + 2], L[MAX*MAX+2], T[MAX*MAX+2]; 

 taomang1D(m, n, A); 

 for (int i = 0; i < n*n; i++) 

  cout << A[i] << "  "; 

 cout << endl; 

 t = qhdong(A, n*n, L, T); 

 cout << "Do dai mang con: " << t << endl; 

 cout << "Mang con: "; 

 int i = T[0]; 

 while (i != n*n + 1) { 



  cout << A[i] << "  "; 

  i = T[i]; 

 } 

 cout << endl; 

    return 0; 

} 

 

DDEE 2016 

Ma trận “hình thoi” là một ma trận vuông có tính chất như sau: 

- Cấp N của ma trận là số lẻ. 

- Các phần tử ở 4 hình tam giác của 4 góc đều có giá trị bằng 0. 

- Các phần tử còn lại đều có giá trị khác 0. 

Ví dụ bên dưới là ma trận “hình thoi” cấp 5. 

0 0 8 0 0 

0 3 2 5 0 

4 1 3 4 9 

0 5 6 7 0 

0 0 2 0 0 

Cho tập tin văn bản đầu vào có tên là INPUT.TXT với cấu trúc như sau: 

- Dòng đầu của tập tin lưu trữ 1 số nguyên dương N lẻ (3  N < 20), quy định cấp của ma trận 

vuông. 

- Từ dòng thứ 2 trở đi, mỗi dòng lưu N số nguyên, là nội dung từng dòng của ma trận. 

Yêu cầu: 

1) (2 điểm) Viết hàm mở và đọc dữ liệu từ tập tin INPUT.TXT trên, lưu vào biến N và ma trận M 

cấp NxN. 

Khai báo hàm gợi ý:  

void docfile(char *filename, int **M, int &N); 

2) (2 điểm) Viết hàm kiểm tra xem ma trận M có phải là ma trận “hình thoi” hay không. Nếu có, 

hàm trả về trị 1, ngược lại trả về 0. 

Khai báo hàm gợi ý: int mthinhthoi(int **M, int N); 

3) (2 điểm) Giả sử M là ma trận “hình thoi”, viết hàm tính tổng các phần tử nằm trên 4 cạnh của 

“hình thoi”. Trong ví dụ trên, tổng các phần tử trên 4 cạnh bằng 43. 

Khai báo hàm gợi ý: int tongcanh(int **M, int N); 

Tự chọn 1:  

4) (2 điểm) Giả sử M là ma trận “hình thoi”, hãy cài đặt một giải thuật theo phương pháp tham lam 

(Greedy) để tìm một đường đi từ đỉnh trên (ô [0][N/2] xuống đỉnh dưới (ô [N-1][N/2] của “hình 

thoi”, sao cho tổng giá trị các phần tử nằm trên đường đi là lớn nhất. Nguyên tắc đi như sau:  



- Ở mỗi bước, chỉ có thể đi xuống dòng liền kề với dòng hiện tại và chỉ được chọn 1 trong 3 vị 

trí gần vị trí hiện tại nhất. Tức là, từ vị trí hiện tại (i, j), ta chỉ có thể đi đến các vị trí (i+1, j-1), 

(i+1, j) hoặc (i+1, j+1). 

- Không được đi vào các ô có giá trị bằng 0 (chỉ di chuyển nội trong phạm vi của “hình thoi”) 

Khai báo hàm gợi ý: int thamlam(int **M, int N); 

5)  (2 điểm) Hãy cài đặt hàm sử dụng phương pháp quay lui/vét cạn để tìm đường đi có tổng lớn 

nhất thực sự. Quy tắc đi giống câu 4). 

Khai báo hàm gợi ý: int vetcan(int **M, int N); 

VD: các ô tô đậm là những ô nằm trên đường đi. Tổng đường đi theo phương pháp tham lam bằng 

25, theo phương pháp vét cạn bằng 27. 

0 0 8 0 0  0 0 8 0 0 

 0 3 2 4 0  0 3 2 4 0 

9 1 5 4 3  9 1 5 4 3 

0 5 4 6 0  0 5 4 6 0 

0 0 2 0 0  0 0 2 0 0 

Tự chọn 2:  

6) (2.5 điểm) Giả sử M là ma trận “hình thoi”, một đường đi từ đỉnh trên (ô [0][N/2] xuống đỉnh 

dưới (ô [N-1][N/2] của “hình thoi” được xác định theo các nguyên tắc đi như sau:  

- Ở mỗi bước, chỉ có thể đi xuống dòng liền kề với dòng hiện tại và chỉ được chọn 1 trong 3 vị 

trí gần vị trí hiện tại nhất. Tức là, từ vị trí hiện tại (i, j), ta chỉ có thể đi đến các vị trí (i+1, j-1), 

(i+1, j) hoặc (i+1, j+1). 

- Không được đi vào các ô có giá trị bằng 0 (chỉ di chuyển nội trong phạm vi của “hình thoi”) 

Hãy trình bày ý tưởng, sau đó cài đặt thuật toán để tìm đường đi có tổng giá trị các phần tử nằm 

trên đường đi là lớn nhất (thực sự).  

Khai báo hàm gợi ý: int duongdimax(int **M, int N); 

7)  (1.5 điểm) Phân tích và cho biết độ phức tạp của thuât toán đã cài đặt trong câu trên. 

-HẾT- 

 

 



 



 



 



 



 

 

 

 


